KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A1
Một số loại cây (24/2-29/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lan Anh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTM
KNCH: Quả
Nghe hát: Vườn cây của ba
TCAN: Nhảy theo giai điệu bài hát.
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường(từ 14h -14h35p)
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá chiếc lá
	- HĐCCĐ: Đo đường kính của cây nhãn. Đo độ tuổi của cây… 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: 
+ Chụp ảnh sưu tầm các loại cây, lá cây, hoa, …
+ Thí nghiệm cây cần ánh sáng.
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm cây, quả từ các nguyên vật liệu
+  Khu chơi với cát: vẽ vườn cây ăn quả trên cát.
+ Khu thể chất: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Trò chuyện quyền của trẻ được  tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi: Vòng tròn hạnh phúc (lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình để lớp học mình hạnh phúc, giảm tiếng ồn ). Chúng mình có ý tưởng gì để cho cây lớp mình ngày càng xanh tốt

	Thứ 4
	LV: PTNN
LQ CC: l, m, n
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (từ 14h -14h35p)
HĐ Montessori: Hộp lục giác nhỏ  (Phương pháp 2: Chứng mình hình lục giác được tạo bởi hình thang)

	Thứ 5
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu cây xanh
	- Quan sát: sự đổi màu của lá cây Soi lá cây, hoa bằng phần mềm kính lúp;
- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do: 
+ Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh
+ Vẽ, sử dụng các cành cây, lá, hoa, hạt, ..xếp các chữ cái, l, m, n, g, y trên sân trường.
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu thể chất: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	Nghe các bản nhạc, xem một số video tạo âm thanh từ: cốc, bát, thìa, đũa, lá cành cây...cảm nhận  và phát hiện các âm thanh đó
 trò chơi ân nhạc: tai ai tinh, nhạc sĩ tài ba
Thực hành tạo các âm thanh từ các đồ dùng gần gũi:  cốc nước, làm các dụng cụ phát ra âm thanh: kèn từ lá, kèn từ bóng bay.

	Thứ 6
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 2
	
	- Ôn số 9 tiết 2
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: l, m, n
	
	- Trò chuyện về dự án: một số loại hạt.
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A2
Dự án học tập: Hạt giống nhỏ  (24/2-29/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lê
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Kể truyện: Hạt giống bé nhỏ (E1)
	
	- Xem video về sự nảy mầm của hạt (Hạt đậu) 
https://www.youtube.com/watch?v=AQB9pm5OVVY
- Thiết kế túi zip đựng hạt https://www.tiktok.com/@meodanhchoban/video/7272732861717826821
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá: Hạt (E2, E3)
	Đo lá cây rau cải, thân cây đỗ
TCVĐ: Bóng bay cùng gió (Tung bắt bóng)
TC: Rồng rắn lên mây
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
Ôn luyện số 9 tiết 2
- Xem video cách làm giá đỗ bằng chai nhựa 
https://www.youtube.com/watch?v=VIb6MRTPq04
- Thiết kế quy trình làm giá đỗ (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: l, m, n

	
	- Khám phá tranh khảm 3D từ hột hạt.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	Thứ 5
	LV: KNXH
Làm trân châu hạt lựu
	Thực hành gieo hạt  trong cốc giấy, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua
Quan sát quá trình nảy mầm của hạt
TC: Gieo hạt nảy mầm
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: trò chơi dân gian: kéo co, cướp cờ
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Đọc và phát âm một số từ về chủ đề thực vật https://www.youtube.com/watch?v=I5-7ObNZYd8
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 6
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 2
	
	Thiết kế quy trình làm sữa hạt, sữa ngô (E4)


	Thứ 7
	LV: PTNN
Ôn: chữ cái l, m, n

	
	- Kể truyện theo ý thích
- Tô, đồ chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A3
Dự án học tập: Ươm mầm hạt giống (Từ 24/2 – 1/3/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Bích
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTM
Dạy hát: Vườn cây của ba
Nghe hát: Lý cây xanh
TCAN: Nhảy theo giai điệu 
	
	Xem video "kỹ năng đọc sách"
https://youtu.be/y_ORBDoTDA 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	Thứ 3
	LVPTNN
Thơ: Hạt giống (E1)
	Làm đất  gieo hạt                  Quan sát: Sự phát triển của hạt đỗ, hạt thóc nảy mầm
- Chơi tự do: 
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ tranh trên cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego
	* Làm quen với tiếng Anh.
Trò chuyện, đàm thoại, xem video biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống (mùa thu lá rụng, cây sống dưới nước (cây thân mềm) cây sống trên cạn (cây thân cứng, gỗ) thời tiết các vùng miền khác nhau sẽ có những cây sống đặc trưng (Hải Phòng-hoa phượng, miền nam - cây sầu riêng...) 
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: l, m, n
	
	Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày 

	Thứ 5
	LV: PTTM
Làm tranh từ các nguyên liệu tự 
nhiên cỏ cây, hoa, lá, hột hạt
	- Vẽ tranh tự do chủ đề thực vật vẽ hoa, quả, rau, cây...trên giấy bọc thức ăn dải dài trên sân trường.
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Đọc các bài thơ, vè: “Trồng đậu trồng cà”
- Đọc các bài thơ, vè ở sách chữ to góc sách truyện.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LV: PTNT
Khám phá sự phát triển của hạt thành cây (E2, E3)
	
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 7
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái lnm

	
	-  tô, đồ các chữ cái đã học

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A4
Dự án “Hạt”(Từ 24/2 – 1/3/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Chi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Gói hạt diệu kì
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Trẻ nghe câu chuyện: Trái cây trong vườn, túi hạt diệu kì.
- Trò chuyện xem video tìm hiểu về các loại hạt, quá trình phát triển của hạt, ích lợi của hạt với đời sống của  con người (E2)
- Chơi tự do với đồ chơi góc kĩ thuật: ghép hoa, ghép cây…

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quá trình phát triển của hạt (E2, E3)
	- Quan sát: Lá cây non của cây trong sân trường
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất 
- Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng. Trò chơi: Chạy nhanh bắt giỏi
3. Góc nghệ thuật
4. Khu thiên nhiên
- Nhặt lá, cành cây, sỏi… xếp tạo số lượng 9.
	- Làm quen bài hát: “Vườn cây của ba”
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
https://www.youtube.com/watch?v=QBKf006L76g
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái n, m, l
	
	- Xem video "kỹ năng đọc sách" 
https://youtu.be/y_ORBDoTDA (Kỹ năng đọc sách)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 5
	LV: PTTM 
Làm tranh hoa, cây từ hạt (E4)
	- Quan sát sự đổi màu của lá cây.
- In gân lá, làm đồ chơi từ lá cây như làm đồng hồ, kèn...
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
- Quan sát quá trình phát triển từ hạt. Điều kiện nảy mầm của hạt đỗ, lạc.(E2)
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc nghệ thuật
	- Đọc các bài thơ, vè: “Trồng đậu trồng cà”
- Trẻ nghe các bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề
Thực hành  sáng tác lời mới theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc thông  các giờ học âm nhạc
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 6
	LV: PTNT
Số 9 tiết 2
	
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.


	Thứ 7
	Ôn luyện chữ cái n, m, l
	
	- Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.   










[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A5
Dự án: Hạt(Từ 24/2 – 1/3/2025) 
Giáo viên dạy: Tạ Thị Thanh Hương
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Truyện “Hạt đỗ sót” 
 

	- Nhóm 1: Học tiếng anh
	- Trò chuyện, giao nhiệm vụ cho chủ đề mới “dự án  hạt”
- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…").
- Ôn truyện “Hạt đỗ sót”
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quá trình phát triển của hạt thành cây (E2,E3)
	- Quan sát: Gieo hạt
- TVVĐ: Cây cao cây thấp
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Làm quen bài hát: “Vườn cây của ba”
- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quá trình phát triển của hạt (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái l, m, n 

	
	- Ôn thơ: Hạt gạo làng ta
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Đọc đồng dao: Mít mật mít dai.
- Ôn luyện toán: Số 9T2.


	Thứ 5
	LV: PTTM 
Làm tranh cây, hoa từ các loại hạt (E4) 
	- Quan sát: Quan sát sự thay đổi màu sắc của lá cây.
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, tung bắt bóng.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Đọc các bài thơ, vè: “Trồng đậu trồng cà”
- Sâ chơi âm nhạc kết hợp trò chơi: Chữ cái vui nhộn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 6
	LV: PTNT
Số 9 tiết 2
	
	* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chơi: Tai ai tinh, nhạc sĩ tài ba.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.


	Thứ 7
	PTNT
Ôn luyện so sánh, thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9
	
	
- Chơi lắp ghép






